
STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

1
 H19.12-
260917-
180060 

Nguyễn Thị Lâm 
Anh

06/10/1999 034199012212 29/10/2024 Bộ Công an

1023/40, Tổ 30, Khu 
phố 34, phường Long 
Bình, thành phố Đồng 

Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11071 Cấp mới

2
 H19.12-
260918-
180023 

Đỗ Thị Trúc Thi 09/12/2000 075300011553 12/12/2025 Bộ Công an

Số nhà 101, Khu Dân 
cư 7, Ấp Gia Canh 1, 
xã Định Quán, thành 

phố Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11072 Cấp mới

3
 H19.12-
260918-
180025 

Lê Quốc Huy 03/09/1996 068096000583 13/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

thôn Ninh Thiện, xã 
Ninh Gia, tỉnh Lâm 

Đồng

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11073 Cấp mới

4
 H19.12-
260918-
180028 

Tạ Thị Thu Hà 20/11/1985 060185013023 29/10/2025 Bộ Công an
thôn Gò Găng, xã Sơn 
Mỹ, tỉnh Lâm Đồng.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11074 Cấp mới

5
 H19.12-
260918-
180037 

Trịnh Thị Thùy 
Trâm

06/06/1995 051195016256 17/08/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Khu Dân Cư Số 19, 
Thôn Lương Nông 

Nam, xã Mỏ Cày, tỉnh 
Quảng Ngãi

Dược sĩ 
trung học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11075 Cấp mới

6
 H19.12-
260919-
180004 

Lê Minh Hiếu 23/09/2000 075200009570 23/07/2025 Bộ Công an
ấp Tân Lập, xã Cẩm 
Mỹ, thành phố Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11076 Cấp mới

7
 H19.12-
260920-
180006 

Thân Quốc Huân 10/11/1984 075084014229 11/04/2025 Bộ Công an
Tổ 22, Khu Kim Sơn, 
phường Long Thành, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11077 Cấp mới

8
 H19.12-
260921-
180010 

Vũ Thị Thanh Nga 27/06/2003 070303005054 19/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Thôn 5, xã Bom Bo, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11078 Cấp mới

9
 H19.12-
260922-
180016 

Nguyễn Thị Năm 01/09/1959 075159004064 03/08/2026 Bộ Công an

Số Nhà 73/8, Tổ 4, khu 
Phố Trung Dũng, 

phường Trấn Biên, 
thành phố
Đồng Nai

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11079 Cấp mới

(Ban hành kèm Quyết định số                /QĐ-SYT   ngày            tháng     năm         của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 62/2026

1



STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

10
 H19.12-
260922-
180026 

Trần Nguyễn 
Thanh Liêm

15/01/2002 075202022053 16/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Đội 4, Ấp Võ Dõng 3, 
xã Gia Kiệm, thành phố 

Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc; 
cơ sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11080 Cấp mới

11
H19.12-
260923-
180056 

Nguyễn Tường Vi 23/12/1995 056195000924 22/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ Dân Phố Xóm Cồn, 
phường Cam Linh, tỉnh 

Khánh Hòa.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc; 
cơ sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11081 Cấp mới

12
 H19.12-
260918-
180027 

Phạm Hoàng Quán 
Anh

14/11/1988 075088025429 23/03/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 7, Ấp Tân Hiệp 2, 
xã Phước Thái, thành 

phố Đồng Nai

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11082 Cấp mới

13
 H19.12-
260924-
180008 

Nguyễn Thị Thảo 20/07/1982 034182018583 16/6/2022 Bộ Công an

Tổ 5, khu phố Phú 
Xuân, phường Bình 

Phước, thành phố Đồng 
Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11083

Cấp lại do mất; 
Thay thế chứng chỉ 
hành nghề dược số 
1735/CCHN-D-
SYT-BP của Sở Y 
tế Bình Phước cấp 
ngày 18/06/2020

14
 H19.12-
260923-
180051

 Lê Hoàng Phương 
Dung

18/03/1989 075189021637 25/08/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Nhà Số 15, Đường 4. 3, 
Tổ 3, Khu Phố Xuân 

Lập, phường Xuân Lập, 
thành

phố Đồng Nai

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11084 Cấp mới

15
H19.12-
260917-
180028 

Diệu Thị Tuyết 
Mai

08/03/1971 026171004772 14/05/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

11/2/23A, Khu Phố 11, 
phường Tân Triều, 

thành phố Đồng Nai

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc; 
quầy thuốc; tủ thuốc trạm y 

tế xã.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11085 Cấp mới

16
H19.12-
260924-
180022

Trần Ngọc Phước 17/03/1964 070064001629 07/03/2024

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

khu phố Long Thủy, 
phường Phước Long, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ 
trung học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11086 Cấp mới

17
 19.12-260919-

180016 
Nguyễn Hồng Anh 11/06/2000 075300001113 27/08/2025 Bộ Công an

Khu Dân Cư 4, Ấp Phú 
Ngọc 3, xã Định Quán, 

thành phố Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11087 Cấp mới

2



STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

18
 H19.12-
260916-
180063 

Nguyễn Thị Chi 21/05/1998 051198003240 14/12/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Số nhà 395, Tổ 14, khu 
phố Thiên Bình, 

phường Tam Phước, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc.

ngày 29  
tháng 9 
năm 2026

11088 Cấp mới

(Ghi chú: Số CCHND: …..../CCHN-D-SYT-ĐNAI)

Tổng: 18 CCHND
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